
	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
TỔ: SỬ- ĐỊA-CÔNG DÂN
         (Đề gồm có 2 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KỲ 1- NĂM HỌC 2021-2022
Môn: Địa lý – Lớp 10
Thời gian làm bài: 45 phút 
(Không kể thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ 702                               




Phần I. Trắc nghiệm (7,0đ)

Câu 1: Do tác động của lực Côriôlit nên bán cầu Bắc các vật chuyển động từ Xích đạo về cực Bắc sẽ bị lệch hướng nào dưới đây?

A. Về phía bên trái theo hướng chuyển động.    B. Về phía bên phải theo hướng chuyển động.

C. Về phía bên trên theo hướng chuyển động.    D. Về phía xích đạo. 
Câu 2: Trục tưởng tượng của Trái Đất nghiêng với mặt phẳng quĩ đạo một góc

A. 90o         

B. 66o                 C.66º20’                  D. 66o 33’.
Câu 3: Trái Đất tự quay quanh trục không sinh ra hệ quả nào sau đây?

A. Giờ trên Trái Đất.       B. Sự luân phiên ngày và đêm.

C. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể.       D. Các mùa trong năm.
Câu 4: Khu vực có vận tốc dài  nhỏ nhất khi Trái Đất tự quay là

A. vòng cực.     B. xích đạo.  C. chí tuyến.             D. vĩ độ trung bình.

Câu 5: Nếu đi từ phía tây sang phía đông qua kinh tuyến 1800 thì

A. tăng thêm 1 ngày lịch.            B. lùi lại 1 ngày lịch.
C. vẫn giữ nguyên lịch.               D. tăng hoặc lùi đều được.

Câu 6: Nguyên nhân dẫn đến sự lệch hướng chuyển động của các vật thể trên Trái Đất là do

A. Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục từ tây sang đông.

B. quỹ đạo chuyển động của Trái Đất có dạng hình elip.

C. Trái Đất hình cầu và trục của nó nghiêng.

D. trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương khi chuyển động.

Câu 7: Một trận bóng đá diễn ra lúc 13h30’ ngày 29/12/2020 tại Anh thì lúc đó, nếu chúng ta xem truyền hình trực tiếp tại Việt Nam là mấy giờ, ngày, tháng năm nào? Biết rằng Việt Nam ở múi giờ số 7.

A. 20h30’ ngày 30/12/2020.



B. 20h30’ ngày 30 /12/2021.

C. 21 h30’ ngày 29/12/2020.



D. 20h30’ ngày 29 /12/2020.

Câu 8: Cho bảng số liệu: Phân phối tổng lượng bức xạ Mặt Trời ở các vĩ độ (cal/cm2/ngày)

	Ngày/tháng
trong năm
	Vĩ độ

	
	00
	100
	200
	500
	700
	900

	22/6
	577
	649
	728
	707
	624
	634

	22/12
	616
	519
	286
	66
	0
	0


Nhận xét nào đúng?
A. Khu vực chí tuyến có tổng bức xạ Mặt Trời lớn nhất.

B.  Khu vực Xích đạo có tổng bức xạ Mặt Trời lớn nhất.

C.  Ngày 22/6 tổng lượng bức xạ Mặt Trời tăng đều từ Xích đạo về cực.

D. Tổng lượng bức xạ Mặt Trời có sự thay đổi theo vĩ độ và thời gian.

Câu 9: Trên Trái Đất có bao nhiêu mảng kiến tạo lớn       A. 5.     B. 6.     C. 7.   D. 8.

Câu 10: Nguồn năng lượng nào sau đây không tạo ra nội lực ?
A.  Sự phân hủy các chất phóng xạ.          B. Sự dịch chuyển của các dòng vật chất.

C.  Năng lượng từ bức xạ mặt Trời.          D. Các phản ứng hóa học bên trong lòng đất.

Câu 11: Làm thay đổi thành phần và tính chất hóa học của đá và khoáng vật gọi là
A. phong hóa  lí học.

B. phong hóa hóa học.


C. phong hóa sinh học.

D. quá trình phong hóa.

Câu 12: Các rãnh nông, khe rãnh xói mòn là kết quả tác động của quá trình ngoại lực nào tạo nên?

A. Khoét mòn, xâm thực.
B. Thổi mòn, khoét mòn.
C. Xâm thực, mài mòn.
D. Xâm thực, chảy mòn.
Câu 13: Đá vôi tan chảy tạo ra những dạng địa hình độc đáo như hang động, suối cạn, thung khô… là kết quả của quá trình 

A. phong hóa lí học. 


B. phong hóa hóa học. 



C. phong hóa sinh học. 


D. phá hủy vật liệu.

Câu 14:  Khối khí ôn đới hải dương  được kí hiệu là   A. Pm.   B. Pc.   C. Em.  D. Tm.

Câu 15: Nguồn nhiệt cung cấp nhiệt chủ yếu cho không khí ở tầng đối lưu là
A. bức xạ của Mặt Trời.




B. bức xạ của bề mặt Trái Đất.

C. bức xạ kim tinh.




          D. bức xạ Hỏa tinh.

Câu 16: Mặt ngăn cách giữa khối khí ôn đới lạnh và khối khí chí tuyến (nhiết đới) được gọi là

A. Frông ôn đới.                                                 
B. Frông địa cực.




C. dải hội tụ nhiệt đới.


           D. dòng thăng khí quyển.
Câu 17:  Thổi hướng tây quanh năm, thường mang theo mưa, suốt bốn mùa độ ẩm rất cao là 

A. gió Mậu Dịch.              B. gió mùa.   C. gió Tây ôn đới.          D. gió địa phương.

Câu 18: Gió mùa là gió thổi theo mùa với đặc tính
A. nhìn chung mùa hạ gió nóng và khô, mùa đông gió lạnh và ẩm.

B. nhìn chung mùa hạ gió nóng và ẩm, mùa đông gió lạnh và khô.

C. nhìn chung mùa hạ gió mát mẻ, mùa đông gió ấm áp.

D. nhìn chung mùa hạ gió nóng bức, mùa đông gió lạnh lẽo và ấm.

Câu 19: Ý nào sau đây không đúng với sự phân bố nhiệt độ không khí theo lục địa và đại dương ?

  A. Biên độ nhiệt năm ở lục địa nhỏ.     B. Biên độ nhiệt năm ở đại dương nhỏ.

  C. Lục địa có nhiệt độ trung bình năm cao nhất. 

  D. Lục địa có nhiệt độ trung bình năm thấp nhất.

Câu 20: Nguyên nhân hình thành gió Đất là

A. sự chênh lệch nhiệt độ và khí áp giữa xích đạo và vùng cận chí tuyến.

B. sự chênh lệch nhiệt độ và khí áp giữa lục địa và đại dương theo mùa. 

C. không khí ẩm lên núi, đẩy không khí nóng khô xuống núi.

D. ban đêm đất liền tỏa nhiệt nhanh, mát hơn vùng nước ven biển. 

Câu 21: Theo vĩ độ, càng lên vĩ độ cao biên độ nhiệt trong năm càng lớn vì

A. ở vĩ độ thấp nhiều hoang mạc nóng, ở vĩ độ cao có biển đóng băng nhiều. 

B. ở độ thấp nhiều lục địa tiếp nhận được nhiều nhiệt hơn khu vực vĩ độ cao.

C. độ cao trung bình của các lục địa lớn hơn độ cao trung bình của các đại dương.

D. càng lên vĩ độ cao chênh lệch góc chiếu sáng và chênh lệch giữa ngày và đêm càng lớn.                                             

Phần II. Tự luận (3,0đ)

Câu 1: (2 điểm)
a. Trình bày hệ quả ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ Trên Trái Đất. (1,5 đ)

b. Nguyên nhân của hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ. (0,5 đ)

Câu 2: Giải thích hoạt động của gió phơn. (1 đ)

ĐỀ CHÍNH THỨC
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